PHỤ LỤC SỐ 1
BIỂU MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CHI PHÍ XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-BTC ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	Tên đơn vị
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../……
V/v thẩm định phương án chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia
	…….., ngày …. tháng …. năm ….


 

Kính gửi: Cục Quản lý giá.

Căn cứ; 

Căn cứ;

……..

Căn cứ Thông tư số……….về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ;

Sau khi xem xét và phê duyệt dự toán chi phí xuất, cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia của (tên đơn vị thực hiện xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia thực hiện cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ), (tên Bộ, ngành đề nghị thẩm định phương án giá) đề nghị tổng mức chi phí xuất (số lượng và tên hàng hóa xuất, cấp) là…………đồng.

Nguyên nhân tăng/giảm:………(nếu có).

BẢNG CHI TIẾT KIỂM TRA

	STT
	KHOẢN MỤC
	PHƯƠNG ÁN CỦA ĐƠN VỊ
	SỐ KIỂM TRA
	TĂNG/ GIẢM
	NGUYÊN NHÂN

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 


(kèm theo phương án giá, hồ sơ và các báo cáo của đơn vị)
Đề nghị Cục Quản lý giá xem xét thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


(Ghi chú: Mẫu văn bản này dành cho Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia và Tổng cục Dự trữ Nhà nước,).

 

PHỤ LỤC SỐ 2
BIỂU MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-BTC ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	Tên đơn vị
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../……
V/v dự toán chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia
	…….., ngày …. tháng …. năm ….


 

Kính gửi: (tên Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia).
Căn cứ; 

Căn cứ;

……..

Căn cứ Thông tư số……….về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ;

(tên đơn vị thực hiện nhiệm vụ xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia thực hiện cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ) đã lập dự toán chi phí xuất, cấp (số lượng và tên hàng hóa xuất, cấp) và đề nghị tổng chi phí xuất là……đồng

(có dự toán và hồ sơ kèm theo )
Đề nghị (tên Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia) xem xét, phê duyệt./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


(Ghi chú: Mẫu văn bản này dành cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia)

 

PHỤ LỤC SỐ 3
BIỂU MẪU VỀ NỘI DUNG DỰ TOÁN CHI PHÍ XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-BTC ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	STT
	KHOẢN MỤC
	Thành tiền
	 

	I
	Chi phí xuất tại cửa kho
	 
	 

	1
	Chi phí xuất tại cửa kho đã có định mức (= số lượng X định mức) (Định mức theo quy định của Bộ Tài chính ban hành)
	 
	 

	2
	Chi phí xuất tại cửa kho chưa có định mức
	 
	 

	 
	+ Chi phí phục vụ cho công tác triển khai thực hiện
	 
	 

	 
	+ Chi kiểm tra danh mục, quy cách, số lượng, chất lượng hàng hóa; hồ sơ, tài liệu có liên quan
	 
	 

	 
	+ Chi đóng gói, hạ kiệu, bốc xếp qua cân, bốc giao lên phương tiện, chi phí thuê phương tiện bốc dỡ (nếu có)
	 
	 

	 
	+ Chi lắp đặt, nổ thử máy tại chỗ, hướng dẫn sử dụng (nếu có)
	 
	 

	 
	+ Chi phí công tác phí, làm đêm, thêm giờ; thông tin liên lạc
	 
	 

	 
	+ Chi mua sắm, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị, dụng cụ dùng trong quá trình xuất cấp hàng cứu trợ
	 
	 

	 
	+ Chi phí in ấn tài liệu, văn phòng phẩm
	 
	 

	 
	+ Chi phí khác có liên quan đến xuất hàng tại cửa kho dự trữ
	 
	 

	II
	Chi phí xuất ngoài cửa kho
	 
	 

	1
	Chi phí tổ chức chỉ đạo, giao nhận hàng:
	 
	 

	 
	+ Chi hội nghị triển khai, hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ (nếu có)
	 
	 

	 
	+ Chi phí đi lại phục vụ công tác ký kết hợp đồng, giao nhận, thanh quyết toán hợp đồng giao nhận
	 
	 

	 
	+ Chi các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (băng rôn khẩu hiệu, báo, đài phát thanh, truyền hình)
	 
	 

	2
	Chi phí vận chuyển (nếu có)
	 

	 
	+ Chi phí vận chuyển
	 

	 
	+ Phí cầu đường
	 

	 
	+ Chi phí chằng buộc, áp tải, hao hụt
	 

	 
	+ Chi phí bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển (nếu có)
	 

	 
	+ Chi phí chờ đợi của phương tiện (nếu có)
	 

	3
	Chi cho đoàn công tác ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia để viện trợ do cấp có thẩm quyền quyết định (nếu có)
	 

	4
	Chi phí mua bao bì mới đóng gói hoặc thay thế và dự phòng bao bì rách vớ, in market, sang bao, xếp kiêu chờ (nếu có)
	 

	5
	Chi cho các hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến công tác xuất, cấp hàng cứu trợ như: phí chuyển tải, phí bốc xếp sang phương tiện (nếu có)
	 


